Ma trận đề kiểm tra  giữa kỳ  lớp 12 – HK II-  Năm 2021-2022

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	I. Phonetics
	Số câu: 4
Số điểm: 1 đ

Tỉ lệ %:


	1. Pronunciation
	
	- 1 vowel sound

- 2 ed,s,es
	
	
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	 
	2

0,5 đ
	
	
	

	2. Stress
	- 1: 2 syllable word

- 1: 3 syllable word 
	
	
	
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	2

0,5 đ
	
	
	
	

	II. Vocabulary & Grammar
	Số câu:21
Số điểm 5,25 đ

Tỉ lệ %


	1. Vocabulary
	Words related to Endangered species,Books and Water sports.
	
	Understand Conservation Measures (in real life)


	

	Số câu:  

Số điểm: 
	4

1đ
	
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	

	2. Multiple – Choice Completion
	Remmember the uses (may, might,must mustn’t,needn’t,Modals in the passive voice. Double comparative.
	Speaking in the testbook 
	the word CLOSEST in meaning. the word(s) OPPOSITE in meaning

	

	Số câu:  

Số điểm: 
	5

1,25đ
	2

0,5đ
	2

0,5đ
	2

0,5đ
	

	 
	
	
	
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	
	
	2

0,5đ
	2

0,5đ
	

	III. Reading comprehension
	
	Synthesis

        Books ,water sports
	Inference

 life of species
	Số câu: 4
Số điểm 1đ

Tỉ lệ %

	Số câu:  

Số điểm: 
	
	2

0,5đ
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	

	IV. Writing
	Số câu:  11
Số điểm 2,75đ

Tỉ lệ %


	1.combination and transformation
	Identify logical order, word form 
	Using must .need .may. needn’t…..
	                  Passive voice, Revision.double comparative


	

	Số câu:  

Số điểm: 
	
	4

1 đ
	2

0, 5đ
	1

0,25đ
	

	. Paragraph
 Closed test
	
	
	    Books and life of species and water sports
	
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	

	Tổng 
	12

3đ

Tỉ lệ %

	11

2,75đ

Tỉ lệ %

	17

4,25đ

Tỉ lệ%: 

	Số câu: 40
Số điểm: 10

Tỉ lệ %
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